LỊCH BÁO GIẢNG – TUẦN 34
(Từ ngày 12/5 đến 16/5/2025)

	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn


	Lớp
	Tên bài

(Chủ đề)

DẠY ĐẨY CÁC TIẾT TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT TUẦN 33
	 Đồ dùng 
dạy học

	Hai

12/5


	Thứ nhất
	1
	100
	CC - HĐTN
	1A1
	SH dưới cờ - Nghe kể chuyện về Bác Hồ
	Tivi, MCVT

	
	
	2
	36
	TV (Tập đọc)
	1A1
	Ngôi nhà ấm áp (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	37
	TV (Tập đọc)
	1A1
	Ngôi nhà ấm áp (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	100
	Toán
	1A1
	Em ôn lại những gì đã học (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	
	6
	34
	Âm nhạc
	1A1
	Ôn tập cuối năm
	

	
	
	7
	33
	Đạo đức
	1A1
	Ôn tập cuối HKII ( Tiết 1 )
	Tivi, BGĐT

	Ba

13/5


	Thứ nhất
	1
	67
	Thể dục
	1A1
	Làm quen ném bóng vào rổ
	

	
	
	2
	
	T.Anh – Khoa
	1A1
	
	

	
	
	3
	8
	TV (Chính tả)
	1A1
	Cả nhà thương  nhau
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	38
	TV (Tập đọc)
	1A1
	Em nhà mình là nhất (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	101
	Toán
	1A1
	Ôn tập các số trong phạm vi 100
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	34
	Mĩ thuật
	1A1
	CĐ 6: Đồ chơi – Đồ dùng học tập. Bài 2: Trang trại mơ ước (tiết 1)
	

	
	
	7
	39
	TV (Tập đọc)
	1A1
	Em nhà mình là nhất (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	Tư

14/5


	Thứ nhất
	1
	
	T.Anh - Toán
	1A1
	
	Tivi

	
	
	2
	68
	TV (Tập viết)
	1A1
	Tô chữ hoa: T
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	40
	TV (Tập đọc)
	1A1
	Làm anh
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	102
	Toán
	1A1
	Ôn tập các số trong phạm vi 10
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	68
	TN&XH
	1A1
	Bài học STEM: Thời tiết và trang phục (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	101
	HĐTN
	1A1
	HĐGD theo CĐ: Sao nhi đồng của em
	Tivi, BGĐT

	
	
	7
	68
	GDTC
	1A1
	Làm quen ném bóng vào rổ
	

	Năm

15/5


	Thứ nhất
	1
	8
	TV (GST)
	1A1
	Em là cây nến hồng
	Tivi, BGĐT

	
	
	2
	34
	TV (KC)
	1A1
	Hai tiếng kì lạ
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	
	4
	68
	TN&XH
	1A1
	Bài học STEM: Thời tiết và trang phục (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	68
	TV (Tập viết)
	1A1
	Tô chữ hoa U, Ư
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	
	BD bổ trợ KN
	1A1
	Rèn viết chữ đẹp; Rèn kĩ năng đọc diễn cảm; Rèn làm các BT chính tả; đọc hiểu ở mức độ Vận dụng (tiếp)
	Tivi, MCVT

	Sáu

16/5

	Thứ nhất
	1
	
	Mĩ thuật (TC)
	1A1
	
	

	
	
	2
	
	GDTC (TC)
	1A1
	
	

	
	
	3
	15
	TV (TĐSB)
	1A1
	Đọc sách báo ở thư viện (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	16
	TV (TĐSB)
	1A1
	Đọc sách báo ở thư viện (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai


	5
	
	BD bổ trợ KN
	1A1
	Rèn kĩ năng cộng, trừ trong phạm vi 100 (cộng, trừ không nhớ); Rèn KN phòng tránh TNTT do đuối nước.
	Tivi, MCVT

	
	
	6
	34
	Thư viện
	1A1
	Đọc truyện tranh Việt Nam Bác Hồ sống mãi
	Tivi

	
	
	7
	102
	SH lớp - HĐTN
	1A1
	Sinh hoạt lớp – Triển lãm tranh Bác Hồ với thiếu nhi
	Tivi, MCVT

	Tổng số lượt SDĐD: 23
BGĐT:  19


	Ngày 28 tháng 4 năm 2025

Tổ trưởng
Phan Thị Thanh Hòa


